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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Họ và tên Trường Môn dạy
Khối thi 

vòng 2

Trường thi

vòng 2
Bài dạy thi vòng 2

Tuần thi 

vòng 2

1 Nguyễn Hoàng Ngân Hồng LQĐ Âm nhạc 6 Bàn Cờ Ôn bài hát: Niềm vui của em -  TĐN số 6 20

2 Nguyễn Thị Hồng Yến LL Âm nhạc 6 Bàn Cờ Ôn bài hát: Niềm vui của em -  TĐN số 6 20

3 Lê Thị Mỹ Trang PSN Công nghệ 6 Đoàn Thị Điểm Bài 16: An toàn vệ sinh thực phẩm 20

4 Đặng Thị Kiều Dung BC Công nghệ 7 Đoàn Thị Điểm Bài 31: Giống vật nuôi 20

5 Nguyễn Quốc Thịnh KT Công nghệ 8 Đoàn Thị Điểm Đồ dùng điện – nhiệt: Bàn là điện 21

6 Nguyễn Thị Thanh Hằng KT Công nghệ 6 Đoàn Thị Điểm Bài 16: An toàn vệ sinh thực phẩm 20

7 Đặng Thanh Trí HBT Công nghệ 8 Đoàn Thị Điểm Đồ dùng điện – nhiệt: Bàn là điện 21

8 Lương Bá Nhẫn LTV Công nghệ 9 Đoàn Thị Điểm Thực hành: Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn 21

9 Lê Nguyễn Quỳnh Anh COL Địa lý 6 Bàn Cờ Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn 21

10 Bùi Thị Thu Hiền LL Địa lý 6 Bàn Cờ Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn 21

11 Đào Trọng Ninh HBT Địa lý 7 Bàn Cờ Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ 21

12 Trần Thị Thu Trang ĐTĐ Địa lý 8 Bàn Cờ Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á 21

13 Diệp Thanh Phương BC GDCD 7 Colette Bài: Sống và làm việc có kế hoạch (tiết 1) 20

14 Huỳnh Tú Mai HBT GDCD 8 Colette Bài: Phòng chống Tệ nạn xã hội (tiết 1) 20

15 Nguyễn Thị Hoàng Oanh TL Hóa học 9 Hai Bà Trưng Bài Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 21

16 Nguyễn Vũ Anh Huy BC Hóa học 9 Hai Bà Trưng Bài Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 21

17 Trần Minh Thùy KT Hóa học 8 Hai Bà Trưng Bài Oxit 21

18 Võ Như Nguyện LQĐ Hóa học 9 Hai Bà Trưng Bài Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 21

19 Nguyễn Thị Thanh Lộc LL Hóa học 8 Hai Bà Trưng Bài Oxit 21

20 Trần Đình Lập HBT Hóa học 8 Bạch Đằng Bài Oxit 21

21 Lê Thị Trung Hậu LTV Hóa học 9 Hai Bà Trưng Bài Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 21

22 Nguyễn Hoàng Sơn ĐTĐ Hóa học 9 Hai Bà Trưng Bài Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 21

23 Trần Thị Xuân Hương BC Lịch sử 7 Kiến Thiết Bài Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn  (1418 -1427) - Phần III 21

24 Dương Thị Huệ LQĐ Lịch sử 8 Kiến Thiết Bài Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Phần II 21
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TT Họ và tên Trường Môn dạy
Khối thi 

vòng 2

Trường thi

vòng 2
Bài dạy thi vòng 2

Tuần thi 

vòng 2

25 Đặng Thị Hồng Như HBT Lịch sử 9 Kiến Thiết Bài Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 21

26 Trương Thụy Thanh Tuyết TL Ngữ văn 9 Kiến Thiết Sang thu 20

27 Phan Thị Quỳnh Giao TL Ngữ văn 8 Kiến Thiết Khi con tu hú 21

28 Đỗ Minh Hiếu BC Ngữ văn 6 Kiến Thiết Sông nước Cà Mau (dạy tiết 2) 21

29 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm LQĐ Ngữ văn 6 Kiến Thiết Sông nước Cà Mau (dạy tiết 2) 21

30 Trần Thị Kim Ngân LL Ngữ văn 6 Kiến Thiết Sông nước Cà Mau (dạy tiết 2) 21

31 Dương Ngọc Yến HBT Ngữ văn 6 Kiến Thiết Sông nước Cà Mau (dạy tiết 2) 21

32 Trần Thị Anh Thảo HBT Ngữ văn 7 Kiến Thiết Tục ngữ về con người và xã hội 21

33 Nguyễn Thị Kim Nhung ĐTĐ Ngữ văn 7 Kiến Thiết Tục ngữ về con người và xã hội 21

34 Trần Thị Hà ĐTĐ Ngữ văn 8 Kiến Thiết Khi con tu hú 21

35 Đặng Thị Hồng Thiệp ĐTĐ Ngữ văn 9 Kiến Thiết Sang thu 20

36 Phạm Thị Thanh Mến BC Sinh học 6 Đoàn Thị Điểm Thụ tinh, kết hạt, tạo quả 21

37 Trần Thị Ngọc Hân KT Sinh học 6 Đoàn Thị Điểm Thụ tinh, kết hạt, tạo quả 21

38 Trần Thị Hải Vân COL Sinh học 8 Đoàn Thị Điểm Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết 21

39 Nguyễn Bảo Châu COL Sinh học 7 Đoàn Thị Điểm Thằn lằn bóng đuôi dài 21

40 Bùi Thanh Duy LL Sinh học 7 Đoàn Thị Điểm Thằn lằn bóng đuôi dài 21

41 Trần Thị Phương Thảo BĐ Sinh học 9 Đoàn Thị Điểm Môi trường và các nhân tố sinh thái 21

42 Nguyễn Ngọc Thảo PSN Thể dục 7 Đoàn Thị Điểm

- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác: Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước 

giậm nhảy vào hố cát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

20

43 Nguyễn Mạnh Hùng BC Thể dục 7 Đoàn Thị Điểm

- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn.

- Bật nhảy: Ôn động tác: Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước 

giậm nhảy vào hố cát.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

20

44 Nguyễn Hiền Phúc KT Thể dục 9 Đoàn Thị Điểm

- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy (do giáo viên 

chọn), giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu ''bước qua'').

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

20



TT Họ và tên Trường Môn dạy
Khối thi 

vòng 2

Trường thi

vòng 2
Bài dạy thi vòng 2

Tuần thi 

vòng 2

45 Cổ Thị Kiều Trúc LQĐ Thể dục 8 Bàn Cờ

- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do giáo viên  chọn), hoàn 

thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi''.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

21

46 Nguyễn Ngọc An ĐTĐ Thể dục 6 Bàn Cờ

- Bật nhảy: Ôn tập và trò chơi (do giáo viên chọn); Học: Đà một bước 

giậm nhảy - đá lăng.

- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ hoặc trò chơi (do giáo viên 

chọn); Học: Chạy bước  nhỏ, Chạy gót chạm mông.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

21

47 Nguyễn Thị Thanh Thủy ĐTĐ Thể dục 8 Bàn Cờ

- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do giáo viên  chọn), hoàn 

thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ''ngồi''.

- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

21

48 Nguyễn Kim Thế PSN Tiếng Anh 6 Bạch Đằng Unit 9 (phần B1, B2, B3) 21

49 Lê Nguyệt Thu TL Tiếng Anh 6 Bạch Đằng Unit 9 (phần B1, B2, B3) 21

50 Trần Trương Thị Thanh Vân TL Tiếng Anh 6 Bạch Đằng Unit 9 (phần B1, B2, B3) 21

51 Võ Đại Anh Thư BC Tiếng Anh 6 Bạch Đằng Unit 9 (phần B1, B2, B3) 21

52 Đào Khánh Nam KT Tiếng Anh 6 Bạch Đằng Unit 9 (phần B1, B2, B3) 21

53 Phạm Mai Hương COL Tiếng Anh 6 Bạch Đằng Unit 9 (phần B1, B2, B3) 21

54 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền LQĐ Tiếng Anh 7 Bạch Đằng Unit 9 (phần A2, A3) 20

55 Trịnh Ngọc Nhi LL Tiếng Anh 7 Bạch Đằng Unit 9 (phần A2, A3) 20

56 Nguyễn Đức Dũng HBT Tiếng Anh 9 Bạch Đằng Unit 6 (phần Listen) 20

57 Ngô Thị Thu Hồng ĐTĐ Tiếng Anh 7 Bạch Đằng Unit 9 ( phần A2, A3) 20

58 Hồ Nam Trân PSN Toán 6 Colette Bài: Góc 21

59 Huỳnh Thị Yến Nguyệt TL Toán 9 Colette Bài: Góc nội tiếp 21

60 Trịnh Thị Nguyệt Linh BC Toán 7 Colette Bài: Tam giác cân 21

61 Lâm Ngọc Trúc KT Toán 8 Colette Bài: Diện tích đa giác 21

62 Phạm Thị Hiền LQĐ Toán 8 Colette Bài: Diện tích đa giác 21

63 Nguyễn Thị Hạnh LL Toán 7 Colette Bài: Tam giác cân 21

64 Trì Huy Bằng HBT Toán 7 Colette Bài: Tam giác cân 21

65 Vũ Thái Bảo ĐTĐ Toán 7 Colette Bài: Tam giác cân 21

66 Trần Đức Lộc PSN Vật lý 8 Hai Bà Trưng Bài: Công 21



TT Họ và tên Trường Môn dạy
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vòng 2
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67 Võ Thị Ngọc Thủy BC Vật lý 7 Hai Bà Trưng Bài: Hai loại điện tích 21

68 Nguyễn Kim Phượng KT Vật lý 8 Hai Bà Trưng Bài: Công 21

69 Hồ Nguyên Phúc LQĐ Vật lý 9 Hai Bà Trưng Bài: Dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều 20

70 Võ Thủy Tiên HBT Vật lý 7 Bàn Cờ Bài: Hai loại điện tích 21

71 Đống Thị Như Ý ĐTĐ Vật lý 8 Hai Bà Trưng Bài: Công 21

72 Nguyễn Thị Phương Thanh BĐ Vật lý 7 Hai Bà Trưng Bài: Hai loại điện tích 21

73 Nguyễn Thị Hồng Thắm BC Mĩ thuật 7 Bạch Đằng Vẽ theo mẫu: Lọ, Hoa và Quả (Tiết 1) 21

74 Nguyễn Thị Thương Huyền LQĐ Mĩ thuật 8 Bạch Đằng Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (Tiết 1) 21

75 Đỗ Minh Trân LQĐ Mĩ thuật 8 Bạch Đằng Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (Tiết 1) 21

76 Phan Thanh Ngọc Phượng LTV Mĩ thuật 6 Bạch Đằng Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1) 21

77 Huỳnh Thị Kim Phước ĐTĐ Mĩ thuật 7 Bạch Đằng Vẽ theo mẫu: Lọ, Hoa và Quả (Tiết 1) 21

78 Đinh Thị Ngọc Lan COL Tiếng Pháp 7 Colette Bài Expression orale, Pays Francophones 21

* Tổng cộng danh sách có 78 giáo viên.


